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ĐỀ ÔN
ĐỀ SỐ 1
I.Trắc nghiệm: ( 2 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.	

Câu 1: Cho tập hợp X = . Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?




A. ;		B. ;		C. ;		D. .

Câu 2: Tập hợp Y =  . Số phần tử của Y là:
A. 7;			B. 8;			C. 9;			D. 10.
Câu 3: Kết quả của biểu thức 16 + 83 + 84 + 7 là:
A. 100;		B. 190;		C. 200;		D. 290.

Câu 4: Tích  được viết gọn là:




A. 	;		B. 	;		C. 	;		D. 	.

        Câu 5: Tập hợp M = có số phần tử là:
	     A. 12	B. 11                    C. 13                      D. 10
Câu 6: Chọn câu đúng:




	A.             	B.               C.          D.   	
Câu 7: Chọn phương án sai:

     Cho tập hợp A =. Các phần tử của A là:




	A.  A =        B.  A =       C.  A =       D.   A =   


Câu 8: Với  thì tích  bằng: 
      A.   100                  B.   80                     C.   40                        D.    30
II.Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20:
a) Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?
b) Tập hợp B gồm các số tự nhiên x chẵn và 13 < x  < 20. Tập hợp B là tập hợp gì của tập hợp A? 

Câu 2: ( 3 điểm) Tính bằng cách hợp lí:				
a) 
125 + 70 + 375 +230                                                 b)    
c)  35.11 + 65.18 + 35.13  + 65.6			          d) 490 – {[ (128 + 22) : 3 . 22 ] - 7}  
Câu 3: ( 2 điểm)Tìm x biết :


a ) 					          	b)  


     c)   					d)   
Câu 4: ( 1 điểm)


a)  So sánh  và  		
            b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 80
ĐỀ SỐ 2
Bài 1: (4đ) Thực hiện phép tính:


	a) 			b) 


	c) 			d) 

Bài 2: (4đ) Tìm x  N biết: 


	a) 				b) 


	c) 			d) 
Bài 3: (1,5đ) 
	a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 1 và nhỏ hơn 6 bằng hai cách

	b) Tập hợp  có phải là con của tập hợp A không? Vì sao?
Bài 4: (0,5đ) Tìm tất cả các số tự nhiên mà khi chia cho 5 ta được số dư bằng thương

ĐỀ SỐ 3
Bài 1: (2đ) 
a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn hoặc bằng 11 bằng hai cách
	b) Cho B = {a; b; c; d}. Viết các tập hợp con của B sao cho mỗi tập hợp con có hai phần tử
Bài 2: (2đ) Tính nhanh

	a) 47.69 + 47.31 				b) 
Bài 3: (2đ) Tính giá trị của biểu thức


	a) 		b) 
Bài 4: (3đ) Tìm x 


	a) 				b) 

	c) 
Bài 5: (1đ) Tính nhanh: A = 15 + 22 + 29 + … + 127 + 134 

ĐỀ SỐ 4
Bài 1: (3đ) 
	a) Cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 15. Viết tập hợp A bằng hai cách
	b) Tính xem từ 240 đến 460 có bao nhiêu số lẻ
Bài 2: (3đ) Tính nhanh, viết thành lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 

	a) 4.13.25 			b) 113 + 25 + 887 		c) 

Bài 3: (3đ) Tìm x, n  N 


	a) 					b) 

	c) 

Bài 4: (1đ) Tính 
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